
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG KINH MÔN 

 

Số: 226 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kinh Môn, ngày 08  tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi trên 

địa bàn phường Kinh Môn 

 

Căn cứ Luật Chăn nuôi 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi và các Thông tư, 

văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thi hành Luật Chăn nuôi; 

Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn 

nuôi. UBND phường Kinh Môn trân trọng thông báo tới toàn thể các ban, 

ngành, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường về việc đăng 

ký kê khai hoạt động chăn nuôi để người dân thực hiện và được xem xét duyệt hỗ 

trợ khi có thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng kê khai  

- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân 

dân phường (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 

18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

-  Loại, số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai theo quy định cụ thể như sau:  

+ Đối với gia súc: Trâu, bò và ngựa ≥ 01 con; dê, cừu ≥ 05 con; thỏ ≥ 25 

con; lợn thịt, lợn con ≥ 05 con; lợn nái và lợn đực giống ≥ 01 con. 

+ Đối với gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng ≥ 20 con; đà điểu ≥ 01 con; bồ câu 

≥ 30 con; chim cút ≥ 100 con. 

+ Động vật khác: hươu, chó, mèo ≥ 01 con; ong mật ≥ 15 đàn; vịt trời ≥ 20 

con; tằm ≥ 50 ổ; giun quế ≥ 5m2. 

2. Nội dung kê khai 

Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, cập nhật hoạt động chăn nuôi và nộp 

bản kê khai theo mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi được quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

3. Thời gian thực hiện kê khai  

- Kê khai định kỳ 02 lần/năm. Kỳ kê khai 6 tháng đầu năm, gửi kê khai từ 

ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6; kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, gửi kê khai 

từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 của năm kê khai. 

 - Trường hợp người chăn nuôi nhập gia súc, gia cầm về nuôi mới, phải 

thực hiện kê khai trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ tỉnh ngoài 

phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.  
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4. Đối với hành vi không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

-  Đối với chăn nuôi nông hộ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 

đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi (quy định tại 

Điều 24 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP). 

- Đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; Phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích 

trục lợi (quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP). 

- Đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn:  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; Phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích 

trục lợi (quy định tại khoản 4, Điều 26 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP) . 

5. Địa điểm nộp bản kê khai:  

Tổ chức, cá nhân nộp bản kê khai hoạt động chăn nuôi về UBND phường 

(qua đ/c Mạc Văn Tưởng - nhân viên thú y phụ trách địa bàn tổ dân phố Phụ Sơn, 

Kinh Hạ, Phúc Lâm, Cộng Hoà, Vinh Quang, An Trung, Lưu Hạ; sđt 0979466254. 

Đ/c Nguyễn Xuân Chúc - nhân viên thú y phụ trách địa bàn Ngư Uyên, Duẩn Khê; 

sđt 0962797305. Đ/c Hoàng Thị Hằng - nhân viên thú y phụ trách địa bàn Tây 

Sơn, Trại Mới, Lưu Thượng 1, Lưu thượng 2; sđt 0392819299) hoặc trên hệ thống 

cơ sở dữ liệu chăn nuôi . 

Lưu ý: Bản kê khai hoạt động chăn nuôi là cơ sở để UBND phường xem xét 

chính sách hỗ trợ nông nghiệp để khôi phục sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. Trường hợp, người chăn nuôi không thực hiện kê khai hoạt động chăn 

nuôi theo thời gian quy định, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, UBND phường 

không chịu trách nhiệm về các chính sách hỗ trợ. Vì vậy để bảo vệ quyền lợi của 

bản thân, góp phần hoạch định phát triển chăn nuôi, người chăn nuôi cần thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Luật Chăn nuôi, đặc biệt kê khai hoạt động 

chăn nuôi. 

UBND phường Kinh Môn thông báo đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi 

để toàn thể các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Kinh Môn nắm 

được và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp&Môi trường;   

- Chi cục Thuỷ sản, chăn nuôi      để B/c 

và thú y;     

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Phòng Văn hoá-Xã hội (để đăng bài) 

- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công (để 

phát thanh);               

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
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PHỤ LỤC: MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi:………………………………………………….. 

Địa chỉ cơ sở chăn nuôi:………………………………………………………….. 

Số điện thoại (nếu có):……………………………………………………………. 

Thời điểm kê khai:………………………………………………………………... 

Kê khai theo (định kỳ hoặc nhập nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý): 

Số TT 

Loại 

vật 

nuôi 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

nuôi 

hoặc 

diện 

tích 

nuôi 

trong 

kỳ 

Mục 

đích 

nuôi 

Thời 

gian bắt 

đầu nuôi 

Dự 

kiến 

thời 

gian 

xuất 

Số 

lượng 

vật 

nuôi 

xuất 

trong 

kỳ(1) 

Sản lượng 

vật nuôi 

hoặc sản 

phẩm 

chăn nuôi 

xuất trong 

kỳ 

Ghi chú 

1          

2          

          

          

 ......, ngày ... tháng ... năm ......... 

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
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